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    2.  Ma trận
	Chủ đề
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	              Vận dụng
	Tổng số

	Chuyển động cơ học-Chuyển động đều-Chuyển động không đều-vận tốc
	
	Dựa vào khái niệm  cđ cơ học nêu được ví dụ cđch trong đời sống
	Biết vận dụng công thức 
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Để tính các đại lượng trong công thức

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ
	
	1
1

10%
	1

2

20%
	2

3

30%

	Biểu diễn lực-cân bằng lực-Lực ma sát
	Hai lực cân bằng
	Dựa vào k/n lực ma sát để giải thích 1 số vận dụng lực ma sát trong cuộc sống 
	
	

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ
	1
1

10%
	1
1

10%
	
	2

2

20%

	Áp suất,lực đẩy Ác-Si-Mét,sự nổi
	Nhận biết khái niệm áp suất,ct,đv của áp suất
	Dựa vào ct của lực đẩy Ác-Si-Mét để so sánh lực đẩy của một số chất
	Biết vận dụng công thức 

F A=d.V để tính bài toán có nội dung thực tế
	

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ
	1

2

20%
	1

1

10%
	1

2

20%
	3

5

50%

	Tổng số câu
Tổng số điểm

Tỉ lệ
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Câu 1: (1điểm)
Nêu 1 ví dụ chứng tỏ 1 vật có thể chuyển động so với vật này nhưng lại đứng yên so với vật khác.
Câu 2:(2điểm)
a, Vì sao khi mở nắp chai bị vặn chặt người ta phải lót tay bằng vải hay cao su?

b, Thế nào là 2 lực cân bằng?
Câu 3: (2 điểm)
Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào? Công thức tính áp suất. Đơn vị tính áp suất.
Câu 4:(2đ)
Một người đi bộ trên quãng đường đầu dài 3km với vận tốc 2m/s, ở quãng đường sau dài 1,95km người đó đi hết 0,5 giờ . Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả hai quãng đường
Câu 5:(2điểm)

Một chiếc sà lan có dạng hình hộp dài 6m rộng 3m.Xác dịnh trọng lượng của sà lan ,biết sà lan ngập sâu trong nước 0,5m trọng lượng riêng của nước là
 10 000 N/m2
Câu 6:(1điểm)
Ba vật làm bằng ba chất khác nhau: đồng, sắt, nhôm . Có khối lượng bằng nhau. Khi nhúng ngập vào trong nước thì lực đẩy của nước tác dụng vào vật nào lớn nhất, vật nào nhỏ nhất?
                                   -------------HẾT--------------
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO 

HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS XUÂN SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2012 - 2013


MÔN: VẬT LÍ LỚP 8

	CÂU
	                      ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1

(1đ)
	Hành khách ngồi trên ô tô đang chạy ,nên hành khách chuyển động so với cây bên đường nhưng lại đứng yên so với ô tô
	1

	2
(2 đ)
	a.Lót tay bằng vải hay cao su sẽ tăng lực ma sát lên lút chai .Lực ma sát này sẽ giúp xoay nút chai ra khỏi miệng
b.Hai lực cân bằng là hai lực tác dụng lên cùng một vật có cùng phương ,ngược chiều,cùng độ lớn
	1
1

	3
(2 đ)
	-Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào độ lớn của lực tác dụng lên vật và diện tích bề mặt tiếp xúc với vật .
-Công thức    P = 
[image: image3.wmf]S

F

 Trong đó: 

· P là áp suất đơn vị Pa xcan (Pa):1Pa = 1N/m2 
· F là áp lực tác dụng lên mặt bị ép (N)

· S là diện tích (m2)
	1

0,5

0,5



	4
(2 đ)
	Tóm tắt
S1 = 3 km = 3000 m

V1 = 2m/s

S2 = 1,95 km = 1950 m

t2 =0,5 h 

vtb = ?
                             Giải

Thời gian để đi hết quãng đường đầu là ;

             t1 = 
[image: image4.wmf]1
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3000

 = 1500 s

Thời gian sau là ; t2 = 0,5 h = 0,5.360 = 1800 s

Vận tốc trung bình của người đó trên cả đoạn đường là:
           Vtb = 
[image: image6.wmf]s
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	0,5
0,5

0,25

0,75

	5
(2đ)
	Trọng lượng của sà lan có độ lớn bằng độ lớn của lực đẩy Ác si Mét tác dụng lên sà lan :
           P = F A = d.V = 10 000.6.3.0,5 = 90 000 N
	1
1

	6
(1đ)
	Ba vật làm bằng 3 chất khác nhau :Đồng,sắt,nhôm.Khối lượng riêng của chúng khác nhau ;Dđồng > Dsắt > Dnhuôm.
Vì khối lượng của 3 vật bằng nhau nên vật nào có khối lượng riêng lớn hơn thì thể tích nhỏ hơn ( V=
[image: image7.wmf]D

m

)

Vậy Vđồng < Vsắt < Vnhuôm .
Do đó lực đẩy của nước tác dụng vào vật làm bằng nhôm là lớn nhất và lực tác dụng vào vật làm bằng đồng là nhỏ nhất
	0,25

0,25

0,5
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